	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc




THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2024-2025
(Thực hiện từ 09/09/2024)
KHỐI 1
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A1 -  GVCN: Hải


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Đ.Đ-Duyên
	Toán
	AN-Tân
	TV

	
	
	2
	TNXH-Nga
	GDTC-Ngát
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TNXH-Nga
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	MT-Liên
	GDTC-Ngát
	TV
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	THT-Nga
	Toán
	HĐTN
	 
	

	
	
	2
	Toán
	TV
	THT
	
	

	
	
	3
	THTV
	TV
	THT
	
	

	
	
	4
	 
	 
	
	
	

	1A2 -  GVCN: Thúy


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	GDTC-Ngát
	Đ.Đ-Duyên
	Đ.Đ-Duyên
	Toán-Nga

	
	
	2
	TV
	Toán
	TV
	TV
	AN-Tân

	
	
	3
	TNXH-Nga
	TV
	GDTC-Ngát
	GDTC-Ngát
	TV

	
	
	4
	TV
	TNXH-Nga
	MT-Liên
	MT-Liên
	TV

	
	Chiều

 
	1
	TV
	TV
	TV
	
	

	
	
	2
	THTV-Vân
	THTV-Vân
	TV
	
	

	
	
	3
	THT
	THT
	THT-Nga
	
	

	
	
	4
	TV
	 
	 
	
	 

	1A3 -  GVCN: Nguyệt

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TNXH-Nga
	TV
	TV
	Toán

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	GDTC-Ngát
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TNXH-Nga
	TV

	
	
	4
	TV
	GDTC-Ngát
	Toán
	Đ.Đ-Duyên
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	AN-Tân
	TV
	HĐTN
	 
	

	
	
	2
	Toán
	THT-Nga
	THTV-Nga
	
	

	
	
	3
	MT
	THTV
	THT
	
	

	
	
	4
	 
	 
	
	
	

	1A4 -  GVCN: Hồng

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TV
	GDTC-Ngát
	TV

	
	
	2
	TV
	TNXH-Nga
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	GDTC-Ngát
	TV
	Đ.Đ-Duyên
	TV

	
	
	4
	Toán
	TV
	Toán
	TNXH-Nga
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	MT
	TV
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	AN-Tân
	Toán
	THT
	
	

	
	
	3
	THT-Nga
	THTV-Nga
	THTV
	
	

	
	
	4
	 
	 
	
	
	 


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A5 -  GVCN: Diệu Huyền

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TNXH-Nga
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	Đ.Đ-Duyên
	TV
	Toán

	
	
	4
	TNXH-Nga
	Toán
	Toán
	GDTC-Ngát
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	TV
	MT
	THTV-Nga
	
	

	
	
	2
	THT-Nga
	AN-Tân
	THT
	
	

	
	
	3
	THTV
	GDTC-Ngát
	HĐTN
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	1A6 -  GVCN: Thanh

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	TNXH-Nga
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	MT-Nga
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV-Nga
	TV
	Toán

	
	
	4
	TV
	GDTC-Tuyến
	TV-Nga
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	HĐTN
	Đ.Đ-Duyên
	THT-V.anh
	
	

	
	
	2
	THTV
	THT
	GDTC-Ngát
	
	

	
	
	3
	TNXH
	Âm nhạc - Tuyến
	THTV
	
	

	
	
	4
	
	
	THT-V.anh
	
	


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.
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THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2024-2025
(Thực hiện từ 09/09/2024)
KHỐI 2
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2B1 -  GVCN: Hiền 


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	MT-Thùy
	TNXH-Ân
	TV

	
	
	2
	Toán
	TV
	TNXH-Ân
	Đ.Đ-Duyên
	TV

	
	
	3
	TA-Minh
	TV
	Toán
	GDTC-Ngát
	Toán

	
	
	4
	TV
	Toán
	TV
	TA-Minh
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	Đọc TV-Phượng
	GDTC-Ngát
	TV
	TV
	

	
	
	2
	THTV-Ân
	HĐTN
	THTV
	Toán
	

	
	
	3
	TV
	AN-Tân
	THT
	THT
	

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	 

	2B 2 -  GVCN: Hương

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TNXH-Ân
	Toán
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	MT-Thùy
	TNXH-Ân
	TV

	
	
	3
	TV
	Toán
	TA-Minh
	TV
	Toán

	
	
	4
	Toán-Ân
	HĐTN-Trang
	TV
	TV
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	THT
	THTV-Vân
	Toán
	TA-Minh
	

	
	
	2
	THTV-Vân
	GDTC-Ngát
	TV
	AN-Tân
	

	
	
	3
	Đọc TV-Phượng
	THTV
	Đ.Đ-Ân
	GDTC-Ngát
	

	2B 3 -  GVCN: Thu

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TA-Minh
	Đ.Đ-Duyên
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	GDTC-Ngát
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	MT-Thùy
	TNXH-Ân
	Toán

	
	
	4
	Toán
	Toán
	TNXH-Ân
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	THTV-Ân
	HĐTN
	TV
	GDTC-Ngát
	

	
	
	2
	Đọc TV-Phượng
	THT
	TV
	TA-Minh
	

	
	
	3
	THT
	THTV
	Toán
	AN-Tân
	

	2B 4 -  GVCN: Nhung 90

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	GDTC-Ngát
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	TA-Minh
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	Đ.Đ-Duyên
	TNXH-Ân
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Toán
	Toán
	MT-Thùy
	TNXH-Ân
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	HĐTN
	TV
	THTV-Ân
	AN-Tân
	

	
	
	2
	THT
	THT
	TV
	GDTC-Ngát
	

	
	
	3
	THTV-Ân
	THTV
	Toán
	TA-Minh
	

	
	
	4
	 
	
	
	
	 


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2B 5 -  GVCN: Mến

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TV
	MT-Thùy
	TNXH-Ân

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	TV
	Toán

	
	
	4
	Toán
	TNXH-Ân
	HĐTN
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	GDTC-Ngát
	TV
	Âm nhạc - Tuyến
	THT-Ân
	

	
	
	2
	TA Minh
	Đ.Đ
	TA Minh
	THTV-Ân
	

	
	
	3
	THT
	THTV
	GDTC-Ngát
	Đọc sách-Phượng
	

	
	
	4
	
	
	
	
	 

	2B 6 -  GV GVCN:  Phương


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TNXH-Ân

	
	
	3
	TV
	TNXH-Ân
	TV
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	HĐTN
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	Âm nhạc - Tuyến
	THT
	GDTC-Ngát
	Đọc sách-Phượng
	

	
	
	2
	GDTC-Ngát
	Đ Đ-Duyên
	MT-Thùy
	THT
	

	
	
	3
	TA Minh
	THTV
	TA Minh
	THTV-Ân
	

	
	
	4
	
	 
	
	 
	 


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.
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THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2024-2025
(Thực hiện từ 09/09/2024)
KHỐI 3
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3C1 -  GVCN: Lương
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Tin học -Hiên
	Toán
	TA-Điển
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TA-Điển
	TV
	Toán
	TV

	
	
	3
	TV
	Toán
	TV
	TV
	THXH

	
	
	4
	TV
	TV
	THXH
	HĐTN
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	TA-Điển
	MT
	TA-Điển
	GDTC-Tuyến
	

	
	
	2
	THTV
	Đ.Đ-Trang
	AN-Tân
	THTV
	

	
	
	3
	THT
	GDTC-Long
	CN-Trang
	BDTin-Hiên
	

	3C2 -  GVCN: Nhàn
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TA-Điển
	Toán
	Toán
	Toán-Duyên

	
	
	2
	Toán
	Tin học -Hiên
	TV
	TA-Điển
	THXH-Duyên

	
	
	3
	TV
	Toán
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	THXH-Duyên
	HĐTN
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	THTV
	GDTC-Long
	CN-Trang
	BDTin-Hiên
	

	
	
	2
	TA-Điển
	MT-Thùy
	TA-Điển
	GDTC-Tuyến
	

	
	
	3
	THT
	Đ.Đ-Trang
	AN-Tân
	THTV
	

	3C3 -  GVCN: Quỳnh

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	Tin học -Hiên
	TV
	TA-Điển
	THXH

	
	
	4
	TA-Điển
	TA-Điển
	THXH
	HĐTN
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	Toán
	Đ.Đ
	AN-Tân
	THTV
	

	
	
	2
	THTV
	GDTC-Long
	CN-Trang
	BDTin-Hiên
	

	
	
	3
	THT
	MT-Thùy
	TA-Điển
	GDTC-Tuyến
	

	3C 4 -  GVCN: Huyền

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	AN-Tân
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	GDTC-Long
	Đ Đ-Trang
	TV
	TV

	
	
	3
	TA-Điển
	TA-Điển
	TV
	HĐTN
	THXH

	
	
	4
	THXH
	AN-Tân
	CN-Trang
	TA-Điển
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	TV
	Toán
	THTV
	THT
	

	
	
	2
	TV
	TV
	THTV
	MT-Thùy
	

	
	
	3
	TA-Điển
	TV
	BDTin-Hiên
	GDTC-Long
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3C5 -  GVCN: Cúc

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	GDTC-Tuyến
	Tin học - Hiên
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV
	Âm nhạc - Tuyến
	MT-Thùy
	HĐTN-SHL

	
	
	3
	TV
	TV
	TA- Điển
	CN-Trang
	TA- Điển

	
	
	4
	TV
	HĐTN
	TA- Điển
	Toán
	TA- Điển

	
	Chiều
 
	1
	THXH
	THXH
	Toán
	TV
	

	
	
	2
	GDTC-Tuyến
	BDTin-Hiên
	TV
	Đ.Đ
	

	
	
	3
	THTV
	THTV
	TV
	THT
	


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.
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THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2024-2025
(Thực hiện từ 09/09/2024)
KHỐI 4
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4D1 -  GVCN: P. Anh
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TA- Thiềm
	CN-Trang
	Toán
	TA- Thiềm

	
	
	2
	Khoa-Duyên
	Đ.Đ-Duyên
	Khoa-Duyên
	GDTC-Long
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Toán
	TA- Thiềm
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	TV
	AN-Tân
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	Tin học -Hiên
	TV
	Toán
	HĐTN
	

	
	
	2
	GDTC-Long
	LS&ĐL-Ân
	TV
	THT
	

	
	
	3
	TA- Thiềm
	THTV-Ân
	LS&ĐL
	MT-Thùy
	

	
	
	4
	
	
	 
	
	

	4D2 -  GVCN: Phạm Huyền
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	Toán
	TA- Thiềm
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TA- Thiềm
	TV
	Toán
	TV

	
	
	3
	TV
	CN-Trang
	TV
	AN-Tân
	Khoa-Duyên

	
	
	4
	TV
	MT-Thùy
	TA- Thiềm
	TV
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	TA- Thiềm
	Đạo đức-Tân
	Khoa
	LS&ĐL
	

	
	
	2
	Tin học -Hiên
	TV
	GDTC-Long
	HĐTN
	

	
	
	3
	GDTC-Long
	LS&ĐL
	THTV
	THT
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	4D3 -  GVCN: Hồng

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	TA- Thiềm
	GDTC-Long
	Toán

	
	
	2
	Toán
	AN-Tân
	TV
	TA- Thiềm
	TA- Thiềm

	
	
	3
	TV
	MT-Thùy
	CN-Trang
	Toán
	TV

	
	
	4
	TV
	Đ.Đ-Duyên
	Khoa
	TV
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	GDTC-Long
	TV
	Toán
	LS&ĐL
	

	
	
	2
	TA- Thiềm
	Khoa
	TV
	HĐTN
	

	
	
	3
	Tin học -Hiên
	LS&ĐL
	THTV
	THT
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	4D4 -  GVCN: Hương 

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	MT-Thùy
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	CN-Trang
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	Đ.Đ-Duyên
	TA- Thiềm
	LS&ĐL
	TA- Thiềm
	TA- Thiềm

	
	
	4
	TA- Minh
	AN-Tân
	LS&ĐL
	GDTC-Long
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	TV
	Toán
	Tin học -Hiên
	Khoa
	

	
	
	2
	TV
	TV
	THTV
	HĐTN
	

	
	
	3
	Khoa
	TV
	GDTC-Long
	THT
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4D5 -  GVCN: Ngọc

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	CN-Trang
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	MT-Thùy
	TA- Thiềm
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	AN-Tân
	TV
	GDTC-Long
	HĐTN-SHL

	
	
	4
	Đ.Đ-Duyên
	TA- Thiềm
	Khoa
	TA- Thiềm
	TA- Thiềm

	
	Chiều
 
	1
	TV
	Toán
	GDTC-Long
	LS&ĐL
	

	
	
	2
	Khoa
	TV
	Tin học -Hiên
	THTV
	

	
	
	3
	HĐTN
	LS&ĐL
	TV
	THT
	

	
	
	4
	
	Toán
	
	
	 

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4D6 -  GVCN: Lan

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	GDTC-Tuyến
	Toán
	CN-Trang
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc - Tuyến
	TV
	Tin học - Hiên
	TV

	
	
	3
	TA- Thiềm
	Toán
	TV
	MT-Thùy
	LS&ĐL-Ân

	
	
	4
	TA- Thiềm
	TV
	Khoa
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	TV
	Đ.Đ
	TA- Thiềm
	TV
	

	
	
	2
	TV
	LS&ĐL
	TA- Thiềm
	THT
	

	
	
	3
	Khoa
	THTV
	GDTC-Tuyến
	HĐTN
	

	
	
	4
	
	
	
	
	 

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4D5 -  GVCN: Phan Nhung


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	Toán
	Toán-Toán
	TA- Điển

	
	
	2
	TV
	TV
	TA- Điển
	CN-Trang
	TA- Điển

	
	
	3
	TV
	TV
	GDTC-Tuyến
	Tin học - Hiên
	Toán

	
	
	4
	Toán
	HĐTN
	Âm nhạc - Tuyến
	MT-Thùy
	HĐTN-SHL

	
	Chiều
 
	1
	LS&ĐL
	GDTC-Tuyến
	TA- Minh
	TV
	

	
	
	2
	LS&ĐL
	Đạo đức-Tuyến
	Khoa-Nhung 89
	TV
	

	
	
	3
	THT
	Khoa-Duyên
	THTV-Toán
	TV
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.
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THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2024-2025
(Thực hiện từ 09/09/2024)
KHỐI 5
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5E1 -  GVCN: Phạm Thảo
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	TA-Minh
	TA-Tâm
	BDTA-Minh
	TA-Tâm

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tin học -Hiên
	Tiếng việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng việt-P.Thảo
	Tiếng việt
	AN-Tân
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	4
	Khoa
	Tiếng việt 
	GDTC-Long
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	TA-Tâm
	MT-Thùy
	Toán
	HĐTN
	

	
	
	2
	CN-Trang
	LS&ĐL
	Tiếng việt
	GDTC-Long
	

	
	
	3
	Đ.Đ-Duyên
	Khoa
	LS&ĐL
	THTV-HT
	

	5E2 -  GVCN: Vương Thảo
	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	GDTC-Long
	Tin học -Hiên
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Khoa-Trang
	TA-Minh
	TA-Tâm
	BDTA-Minh
	TA-Tâm

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	GDTC-Long
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	4
	Toán
	Tiếng việt
	AN-Tân
	Tiếng việt
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	CN-Trang
	Toán
	Toán
	LS&ĐL
	

	
	
	2
	Đ.Đ-Duyên
	HĐTN
	Tiếng việt
	Khoa
	

	
	
	3
	MT-Thùy
	LS&ĐL
	TA-Tâm
	THTV
	

	5E3 -  GVCN: Trần Hương


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Tiếng việt
	AN-Tân
	Tiếng việt
	Toán

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	GDTC-Long
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Toán
	TA-Minh
	TA-Tâm
	BDTA-Minh
	TA-Tâm

	
	
	4
	Khoa
	GDTC-Long
	Tin học -Hiên
	Toán
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	Đạo đức
	CN-Trang
	Toán
	LS&ĐL
	

	
	
	2
	MT-Thùy
	Toán
	Tiếng việt
	HĐTN
	

	
	
	3
	TA-Tâm
	LS&ĐL
	Khoa
	THTV
	

	5E4 -  GVCN: Thoa


	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	GDTC-Long
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TA-Minh
	LS&ĐL
	AN-Tân
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Tiếng việt
	GDTC-Long
	Tin học -Hiên
	Tiếng việt
	HĐTN-SHL

	
	
	4
	Toán
	BDTA-Minh
	TA-Tâm
	LS&ĐL
	TA-Tâm

	
	Chiều

 
	1
	MT-Thùy
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	

	
	
	2
	TA-Tâm
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	HĐTN
	

	
	
	3
	CN-Trang
	THTV
	Khoa
	Đ.Đ
	

	5E5 -  GVCN: Vân Anh

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	Tiếng việt
	TA-Tâm
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng việt
	Toán-Toán
	TA-Tâm
	Tiếng việt

	
	
	3
	Tiếng việt
	GDTC-Tuyến
	Khoa
	GDTC-Tuyến
	LS&ĐL

	
	
	4
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	HĐTN
	CN-Trang
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	Khoa
	TA-Tâm
	MT-Thùy (V.Anh-THT A6)
	Toán
	

	
	
	2
	LS&ĐL
	TA-Tâm
	Đạo đức
	Tiếng việt
	

	
	
	3
	Âm nhạc - Tuyến
	Tin - Hiên
	TH Tiếng việt
	Toán
	

	5E5 -  GVCN: Nhung 89

	Sáng  
	1
	HĐTN-CC
	Toán
	Toán-Toán
	GDTC-Tuyến
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Âm nhạc - Tuyến
	Tiếng việt

	
	
	3
	Khoa
	Tiếng việt
	LS&ĐL
	TA-Tâm
	LS&ĐL

	
	
	4
	CN-Trang
	Khoa
	Đ.Đ
	TA-Tâm
	HĐTN-SHL

	
	Chiều

 
	1
	TA-Minh
	Tin - Hiên
	HĐTN
	Khoa
	

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	GDTC-Tuyến(Nhung-KH D7)
	HĐTN
	

	
	
	3
	TH Tiếng việt
	TA-Tâm
	MT-Thùy
	Đạo đức
	


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.


	Bình Khê, ngày 01tháng 3 năm 2021
HIỆU TR​ƯỞNG

Vũ Thị Phương Thảo


